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STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH TRÌNH 

ĐỘ CM 
CHỨC VỤ SĐT GHI CHÚ 

1 Phạm Thị Nguyệt 25/08/1969  ĐH Hiệu trưởng 0988.642.886  

2 
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 23/01/1977 ĐH 

Phó hiệu 

trưởng 
01266.424.028  

3 
Hà Hồng Việt 10/11/1988 ĐH 

Phó hiệu 

trưởng 
0913.350.111  

4 Nguyễn Thị Thái 09/12/1978 ĐH Tổ trưởng Tổ 1 0989.394.185  

5 Nguyễn T. Khánh Sinh 15/11/1979 CĐ 
Tổ trưởng Tổ 

2+3 
01632.031.779  

6 Nguyễn Thị Hoan 11/08/1978 ĐH 
Tổ trưởng Tổ 

4+5 
0169.953.9548  

7 Nguyễn T. Thu Hương  16/02/1981 ĐH 
Tổ trưởng Tổ 

Văn phòng  
0166.450.4062  

8 Nguyễn Thị Phượng  27/08/1979 ĐH Tổ phó tổ 1 0162.694.6974  

9 Mạc Thị Lý 03/06/1979 ĐH Tổ phó Tổ 2,3 0166.744.5216  

10 Phạm Thị Tuyết Nhung 31/07/1988 ĐH Tổ phó Tổ 4+5 0966.336.345  

11 Trần Thị Thanh Yến 21/08/1980 CĐ Tổng phụ trách 0165.589.0388  

12 
Trần Thị Dinh 14/06/1990 

ĐH GV 

0169.9397.965 

HĐ không 

xác định 

thời hạn 

13 Hoàng Thị Thu Dung 20/09/1984 CĐ GV 0985.842.584  

14 Nguyễn Thị Kim Huệ 04/08/1986 ĐH GV 0120.643.3878  

15 Cao Thị Hạnh 29/09/1978 ĐH GV 0936.661.389  

16 Đặng Huyền Trang  1985 ĐH GV 0941.628.226 HĐ 1N 

17 
Nguyễn Thị Thúy 07/10/1988 CĐ 

GV 
0166.638.6388 

Nghỉ thai 

sản 

18 Phan Thị Hà 10/05/1990 ĐH GV 0989.063.065  

19 
Nguyễn Huyền Thương 14/06/1990 

CĐ GV 

0978.731.222 

HĐ không 

xác định 

thời hạn 

20 Trần Thị Hồng Nhung 1990 CĐ GV 0978.910.115 HĐ 1N 



21 Nguyễn Thị Lan 02/09/1986 ĐH GV 0913.154.318  

22 
Đoàn Thị Huyền Trang 11/10/1990 CĐ 

GV 

0975.430.956 

HĐ không 

xác định 

thời hạn 

23 Lê Thị Bích Hà 26/04/1979 CĐ GV 0162.975.9909  

24 
Vũ Thị Quỳnh 20/11/1980 ĐH 

GV 
0125.237.2383 

Trưởng 

ban 

TTND 

25 Đỗ Thị Nết 26/09/1986 ĐH GV 0168.998.8816  

26 
Đặng Thị Thúy 03/11/1989 ĐH 

GV 

0989.210.619 

HĐ không 

xác định 

thời hạn 

27 Nguyễn Thị Hiền 13/09/1979 ĐH GV 0162.977.0525  

28 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/05/1976 ĐH GV 0979.576.299  

29 Nguyễn Thị Hồng Yến 02/09/1979 ĐH GV 0973.541.488  

30 Lê Thị Thu Trang 1984 ĐH GV 0362468960  

31 Phạm Lệ Hải 17/11/1969 ĐH GV 0979.279.869  

32 Nguyễn Thị Thanh Nga 14/04/1981 ĐH GV 0974.060.752  

33 Lê Thị Hạnh 1988 ĐH GV 0974.090.970  

34 Vũ Thị Bích Nguyệt 31/07/1988 ĐH GV 0963.371.099  

35 Lưu Thị Huế 08/02/1976 ĐH TV-TB 0169.302.1976  

36 Nguyễn Hương Bưởi 1981 ĐH KT 0915157093  

37 Vũ Khánh   Huyền  1991 CĐ GV  HĐ 1N 

38 Nguyễn Quang Bằng 1960  Bảo vệ  HĐTK 

39 Nguyễn Xuân Thông 1960  Bảo vệ 0163.523.1823 HĐTK 

40 Đỗ Hải Kiên 1966  Bảo vệ 0972.347.746 HĐTK 

41 Nguyễn Thị Đạo 1959  Vệ sinh 0122.220.1872 HĐTK 

42 Nguyễn Thị Bé 1954  Vệ sinh 0167.226.1866 HĐTK 

 

                                                              Đông Triều, ngày 3  tháng  09 năm 2019 

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 
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